	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 50
Câu 1: Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do


A. phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hoá.

B. catôt bị nung nóng phát ra êlectron.

C. quá trình nhân số hạt tải điện kiểu thác lũ trong chất khí.

D. chất khí bị tác dụng của các tác nhân ion hoá.
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C.  Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và công suất tiêu thụ của mạch AB theo giá trị tần số f. Tần số mà mạch cộng hưởng là 
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A. 100 Hz.
B. 140 Hz.
C. 130 Hz.
D. 20 Hz.

Câu 3: Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác của kính lúp khi quan sát một vật kích thước cỡ mm khi ngắm chừng ở vô cực?


A. Kích thước của vật.

B. Đặc điểm của mắt.

C. Đặc điểm của kính lúp.
D. Đặc điểm của mắt và của kính lúp.

Câu 4: Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm và λ4 = 0,35 μm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là


A. λ1, λ2 và λ3.
B. λ1 và λ2.
C. λ2, λ3 và λ4.
D. λ3 và λ4.

Câu 5: Chiếu chùm electron có động năng lớn vào tấm kim loại thì xuất hiện bức xạ điện từ gọi là


A. tia gamma.
B. tia tử ngoại.
C. tia hồng ngoại.
D. tia X.

Câu 6: Chọn câu đúng. Trạng thái dừng là:


A. trạng thái êlectrôn không chuyển động quanh hạt nhân.

B. trạng thái hạt nhân không dao động.

C. trạng thái đứng yên của nguyên tử.

D. trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

Câu 7: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC.  Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL theo R. Hãy chọn phương án đúng.
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A. ZC = ZL.
B. ZC = 2ZL.
C. ZC > 2ZL.
D. ZC < 2ZL.

Câu 8: Một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Lực căng của sợi dây có giá trị lớn nhất khi vật nặng qua vị trí


A. mà tại đó thế năng bằng động năng.
B. vận tốc của nó bằng 0.

C. cân bằng.

D. mà lực kéo về có độ lớn cực đại.

Câu 9: Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên 2 lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu sẽ thay đổi như thế nào?


A. Tăng lên 2 lần.
B. Không thay đổi.
C. Tăng lên 4 lần.
D. Giảm đi 2 lần.

Câu 10: Âm của một cái đàn ghi ta và của một cái kèn phát ra mà tai người phân biệt được khác nhau thì không thể có cùng


A. cường độ âm.
B. mức cường độ âm.
C. tần số âm.
D. đồ thị dao động âm.

Câu 11: Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân 
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Câu 12: Tia α


A. có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.
B. là dòng các hạt nhân 
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C. không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.
D. là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.

Câu 13: Hình bên biểu diễn một sóng ngang đang truyền về phía phải. P và Q là hai phần tử thuộc môi trường sóng truyền qua. Hai phần tử P và Q chuyển động như thế nào ngay tại thời điểm đó?
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A. Cả hai chuyển động về phía phải.  
B. P chuyển động xuống còn Q thì lên.

C. P chuyển động lên còn Q thì xuống.
D. Cả hai đang dừng lại.

Câu 14: Vật  dao động tắt dần có


A. cơ năng luôn giảm dần theo thời gian.
B. thế năng luôn giảm theo thời gian.

C. li độ luôn giảm dần theo thời gian.
D. pha dao động luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 15: Để xác định vết nứt trên bề mặt kim loại người ta phủ lên bề mặt một chất phát quang sau đó chiếu bức xạ điện từ có bước sóng λ (đối với chân không) thì phát được vết nứt. Bước sóng λ có thể là


A. 1 nm.
B. 0,1 mm.
C. 1 μm.
D. 0,4 μm.

Câu 16: Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch vì


A. phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt đô rất cao.

B. mỗi phản ứng nhiệt hạch toả ra một năng lượng lớn hơn năng lượng mà mỗi phản ứng phân hạch toả ra.

C. cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch tỏa ra một lượng năng lượng lớn hơn năng lượng mà cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng phân hạch tỏa ra.

D. các hạt nhân tham gia vào phản ứng nhiệt hạch “nhẹ hơn” các hạt nhân tham gia vào phản ứng phân hạch.

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos10t cm (t tính bằng s). Tốc độ cực đại của  vật này là:


A. 250 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 5 cm/s.  
D. 2 cm/s.

Câu 18: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là


A. 3
B. 5
C. 4
D. 2

Câu 19: Tính cường độ điện trường do một điện tích điểm +4.10-8 C gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân không.


A. 144 kV/m.
B. 14,4 kV/m.
C. 288 kV/m.
D. 28,8 kV/m.

Câu 20: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50 cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định Δ trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image11.wmf]B

ur

. Biết Δ nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với 
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. Suất điện động hiệu dụng trong khung là 200 V. Độ lớn của 
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A. 0,18 T.
B. 0,72 T.
C. 0,36 T.
D. 0,51 T.

Câu 21: Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12 V - 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là


A. 4,954 W.
B. 5,904 W.
C. 4,979 W.
D. 5,000 W.

Câu 22: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là


A. 
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 mA.
C. 0,15 A.
D. 15 mA.

Câu 23: Một gam chất phóng xạ trong 1 giây có 4,2.1013 hạt bị phân rã. Khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ 58,933u; 1u  = 1,66.10-27 kg. Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ


A. 1,5.108 (s).
B. 1,6.108 (s).
C. 1,8.108 (s).
D. 1,7.108 (s).

Câu 24: Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ  235U và 238U, với tỉ lệ số hạt 235U và số hạt 238U là 7/1000. Biết chu kí bán rã của 235U và 238U lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt 235U và số hạt 238U là 3/100?


A. 2,74 tỉ năm.
B. 1,74 tỉ năm.
C. 2,22 tỉ năm.
D. 3,15 tỉ năm.

Câu 25: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC dao động hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Biêt L = 25r2C. Tính tỉ số U0 và E.


A. 10.
B. 100.
C. 5
D. 25

Câu 26: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức En = -E0/n2 (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3,...). Tỉ số f1/f2 là


A. 10/3.
B. 27/25.
C. 3/10.
D. 25/27.

Câu 27: Một thấu kính thủy tinh hai mặt lồi giống nhau, bán kính R = 20 cm. Chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,54. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và đối với ánh sáng tím là


A. 1,6 cm.
B. 2,45 cm.
C. 1,25 cm.
D. 1,48 cm.

Câu 28: Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe S1, S2 cách nhau một khoảng 1,8 mm. Hệ vân quan sát được qua một kính lúp, dùng một thước đo cho phép ta đo khoảng vân chính xác tới 0,01 mm. Ban đầu, đo 5 khoảng vân được giá trị 2,4 mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 40 cm cho khoảng vân rộng thêm và đo 7 khoảng vân  được giá trị 4,2 mm. Tính bước sóng của bức xạ.


A. 0,45 μm.
B. 0,54 μm.
C. 0,432 μm.
D. 0,75 μm.

Câu 29: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,75 μm và λ2 = 0,45 μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn D = 1 m. Khoảng cách gần nhất từ vân sáng bậc 5 của λ1 đến vân tối xuất hiện trên màn là


A. 1,3125 mm.
B. 0,1125 mm.
C. 0,1875 mm.
D. 0,675 mm.

Câu 30: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 (N/m) vật nhỏ khối lượng m = 100 (g) đang dao động điều hòa theo phương ngang trùng với trục của lò xo. Đặt nhẹ lên vật m một vật nhỏ có khối lượng Δm = 300 (g) sao cho mặt tiếp xúc giữa chúng là măt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát trượt μ = 0,1 thì m dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Lấy gia tốc trọng trường 10 (m/s2). Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm, độ lớn lực ma sát tác dụng lên Δm bằng


A. 0,3 N.
B. 1,5 N.
C. 0,15 N.
D. 0,4 N.

Câu 31: Đoạn mạch AB gồm ba đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MN chứa hộp kín X (X chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp) và đoạn NB chỉ chứa tụ điện có điện dung C. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều uAB = U0cos(ωt + φ) (V) thì biểu thức điện áp trên đoạn AN và trên đoạn MB lần lượt là: uAN = 80cosωt (V) và uMB = 90cos(ωt - π/4) (V). Nếu 2LCω2 = 3 thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MN gần nhất giá trị nào sau đây?  


A. 27 V.
B. 84 V.
C. 55 V.
D. 109 V.

Câu 32: Một máy dao điện có rôto 4 cực quay đều với tốc độ 25 vòng/s. Stato là phần ứng gồm 100 vòng dây dẫn diện tích một vòng 6.10-2 m2, Cảm ứng từ B = 5.10-2 T. Hai cực của máy phát được nối với điện trở thuần R, nhúng vào trong 1 kg nước. Nhiệt độ của nước sau mỗi phút tăng thêm 1,90. Tổng trở của phần ứng của máy dao điện được bỏ qua. Nhiệt dung riêng của nước là 4186 J/kg.độ. Tính R.


A. R = 35,3 Ω.
B. R = 33,5 Ω.
C. R = 45,3 Ω.
D. R = 35,0 Ω.

Câu 33: Câu 1. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây có thang chia nhỏ nhất là 0,01s để đo chu kỳ dao động (T) của một con lắc. Kết quả 5 lần đo thời gian của một dao động toàn phần như sau: 3,00s; 3,20s; 3,00s; 3,20s; 3,00s.

	Lần đo
	1
	2
	3
	4
	5

	T (s)
	3,00
	3,20
	3,00
	3,20
	3,00


Lấy sai số dụng cụ đo bằng độ chia nhỏ nhất. Chu kì dao động của con lắc là


A. T = (3,08 ± 0,11)s.
B. T = (3,08 ± 0,10)s.
C. T = (3,09 ± 0,10)s.
D. T = (3,09 ± 0,11)s.

Câu 34: Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm có công suất không đổi trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và không phản xạ âm. Ba điểm A, B và C nằm trên cùng một hướng truyền âm. Mức cường độ âm tại A lớn hơn mức cường độ âm tại B là a (dB), mức cường độ âm tại B lớn hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết OA = 0,7OB. Tỉ số OC/OA gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 5,95.
B. 4,16.
C. 5,13.
D. 2,93.

Câu 35: Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ A = 5 cm, với tần số khác nhau. Biết rằng, tại mọi thời điểm li độ (khác không) và vận tốc (khác không) của các vật liên hệ với nhau bằng biểu thức 
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. Tại thời điểm t, các vật lần lượt cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 3 cm, 2 cm và x0. Giá trị x0 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 2 cm.
B. 5 cm.
C. 4 cm.
D. 3 cm.

Câu 36: Tại mặt chất lỏng có 4 điểm thẳng hàng được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, D với AB = 350 mm; BC = 105 mm; CD = 195 mm. Điểm M thuộc mặt chất lỏng cách A và C tương ứng là MA = 273 mm; MC = 364 mm. Hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình u1 = 3cos100πt (cm); u2 = 4cos100πt (cm). Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 12,3 m/s. Coi biên độ sóng do các nguồn truyền tới M bằng biên độ sóng của mỗi nguồn. Khi hai nguồn sóng đặt ở A và C thì các phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ A1, khi hai nguồn sóng đặt ở B và D thì các phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ A2. Giá trị của A1 và A2 tương ứng là


A. 2,93 cm và 7 cm.
B. 5,1 cm và 1,41 cm.
C. 2,93 cm và 6,93 cm.
D. 5 cm và 2,93 cm.

Câu 37: Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 1 kg, lò xo có độ cứng k = 150 N/m được đặt trên mặt phẳng ngang. Mặt phẳng ngang có hai phần ngăn cách bởi một mặt phẳng: một phần có ma sát, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là 0,3 (phần I); phần còn lại không có ma sát (phần II). Lúc đầu đưa vật đến vị trí lò xo dãn 10 cm (vật cách mặt phẳng phân cách 5 cm), rồi thả nhẹ không vận tốc ban đầu để vật dao động. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ cực đại của vật gần với giá trị nào nhất sau đây?
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A. 121 cm/s.
B. 100 cm/s.
C. 54 cm/s.
D. 91 cm/s.

Câu 38: Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện nhỏ đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì ở KCN phải lắp một máy hạ áp lý tưởng với tỉ số 18/1 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện năng của KCN. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền đi phải là 2U, khi đó cần dùng máy hạ áp lý tưởng với tỉ số như thế nào? Coi dòng điện luôn cùng pha với điện áp.


A. 114/1.
B. 41/3.
C. 117/1.
D. 39/1.

Câu 39: Đặt điện áp u = 
[image: image18.wmf]2

U

cos(100πt + π/3) (V) lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch gồm X và Y. Mỗi mạch đều chứa các phần tử: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình vẽ (công suất đoạn mạch X là đường 1 và của đoạn mạch Y là đường 2). Giá trị x là:
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A. 
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.
B. 
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C. 
[image: image22.wmf]2003

.
D. 
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.
Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φu) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i = I0cos(ωt + φi). Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Đặt α = φu + φi và φ = φu - φi thì (cosα - cosφ) gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 0,625.
B. 0,75.
C. 0,125.
D. 0,25.
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Câu 30 : Đáp án C

Có 
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Vì 
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 nên 2 vật không trượt, luôn dính vào nhau.

Suy ra lực ma sát giữa 2 vật là lực ma sát nghỉ, 
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Khi vật cách VTCB 2 cm thì x = 0,02m suy ra 
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Câu 31 : Đáp án C

Có 
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Sử dụng máy tính tổng hợp dao dộng bằng công cụ số phức, tìm được :
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Câu 33 : Đáp án A

Có 
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Câu 34 : Đáp án B

Có 
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Câu 35 : Đáp án C

Có 
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Câu 36 : Đáp án A

Có 
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+ Nguồn A,C : 
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+ Nguồn B,D : có 
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Xét 
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Câu 37 : Đáp án A

Gọi VTCB ban đầu là O.

Khi di chuyển trong phần I, độ lệch VTCB 
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Suy ra tại I là vị trí vật đạt tốc độ cực đại.
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Câu 38 : Đáp án D

Ban đầu : 
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   trong đó P0 là công suất 1 tổ máy, tổng có 13 tổ máy ở KCN.

Lúc sau : 
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Có 
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  (U1 là điện áp cuộn sơ cấp của MBA)

Đặt U1’ = kU2’   (chú ý U2’ = U2). Có :
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Câu 39 : Đáp án A

Xét đường (2) : 
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Xét đường (1) : 
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Câu 40 : Đáp án C

Có 
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Suy ra tích ui cũng là 1 dạng dao động điều hòa.

Gọi 1 đơn vị trục tung là a, 1 đơn vị trục hoành là b. Có :

+ t = 0 thì ui cách biên dương 2a.

+ t = b thì ui ở biên dương.

+ t = 2b thì ui cách biên dương 2a.

+ t = 3b thì ui cách biên dương 7a.

Vòng tròn đơn vị :  
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Có :
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Thay vào pt thứ 3 : 
[image: image80.wmf]13

cos0coscos0,625cos0,75

8

+j=Þj=Þa=



[image: image81.wmf]coscos0,125

Þa-j=


	
	Trang 1


	
	Trang 12



_1621672650.unknown

_1621674480.unknown

_1621675033.unknown

_1621675878.unknown

_1621676604.unknown

_1621677145.unknown

_1621698520.unknown

_1621698642.unknown

_1621698641.unknown

_1621677175.unknown

_1621676723.unknown

_1621676079.unknown

_1621676406.unknown

_1621675886.unknown

_1621675183.unknown

_1621675661.unknown

_1621675745.unknown

_1621675203.unknown

_1621675073.unknown

_1621674782.unknown

_1621675002.unknown

_1621675016.unknown

_1621674963.unknown

_1621674558.unknown

_1621674595.unknown

_1621674521.unknown

_1621673832.unknown

_1621674197.unknown

_1621674430.unknown

_1621674470.unknown

_1621674417.unknown

_1621674076.unknown

_1621674128.unknown

_1621673912.unknown

_1621673014.unknown

_1621673132.unknown

_1621673747.unknown

_1621673091.unknown

_1621672733.unknown

_1621672751.unknown

_1621672671.unknown

_1620150176.unknown

_1621672289.unknown

_1621672493.unknown

_1621672565.unknown

_1621672625.unknown

_1621672507.unknown

_1621672357.unknown

_1621672377.unknown

_1621672325.unknown

_1621672116.unknown

_1621672193.unknown

_1621672221.unknown

_1621672129.unknown

_1620150193.unknown

_1621672042.unknown

_1620150183.unknown

_1620150039.unknown

_1620150068.unknown

_1620150153.unknown

_1620150160.unknown

_1620150132.unknown

_1620150048.unknown

_1620150064.unknown

_1620150042.unknown

_1620149983.unknown

_1620149995.unknown

_1620150001.unknown

_1620149990.unknown

_1620149975.unknown

_1620149978.unknown

_1620149970.unknown

